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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Xuân Thu; 

 Các Hội thẩm nhân dân: ông Lê Phú Hào và bà Lê Thị Đông Nguyệt 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa tham gia phiên 

tòa: Ông Đặng Quốc Cường - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 11, 12 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành 

phố Tuy Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

86/2023/TLST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 87/2023/QĐST - HS ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Toà án nhân dân thành 

phố Tuy Hoà đối với bị cáo: 

Trương Minh L, sinh năm 1983; Nơi ĐKHKTT và chổ ở: Khu phố P, thị 

trấn T, huyện H, tỉnh Phú Yên; Trình độ học vấn: 2/12; Nghề nghiệp: không; 

Cha: Trương Minh P (chết); Mẹ: Võ Thị A (chết). Vợ: Nguyễn Thị N, sinh năm 

1997. Tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: - Ngày 01/9/2005, UBND tỉnh Phú Yên 

ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng, chấp 

hành xong ngày 07/8/2007;  - Ngày 28/6/2012, bị TAND thành phố Tuy Hoà xử 

phạt 09 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chấp hành xong ngày 

13/9/2013; - Ngày 10/10/2012, bị TAND thành phố Tuy Hoà xử phạt 01 năm tù 

về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong ngày 13/9/2013; - Ngày 11/11/2014, bị 

TAND thành phố Tuy Hoà xử phạt 09 tháng tù tội trộm cắp tài sản; - Ngày 

17/12/2014, TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 01 năm 06 tháng tù tội trộm cắp tài sản; 

- Ngày 06/3/2019, TAND huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai xử phạt 10 tháng tù về 

tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong ngày 14/7/2019. Bị cáo bị tạm giữ, tạm 

giam ngày 22/5/2023. Có mặt tại phiên toà.  

 - Bị hại: Anh Nguyễn Minh T, sinh năm 1988;  

Địa chỉ: 299 đường N, phường L thành phố T, tỉnh Phú Yên. 

Vắng mặt (Có đơn xin vắng mặt) 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1997; 

Địa chỉ: khu phố P, thị trấn T, huyện H, tỉnh Phú Yên. 

Có mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Anh Lê Văn P, sinh năm 1991; 

Địa chỉ: thôn T, xã H, thị xã Đ, tỉnh Phú Yên. 

2. Anh Phạm T, sinh năm 1992; 
Địa chỉ: 244A đường T, phường K, thành phố T, tỉnh Phú Yên. 

3. Anh Đinh D, sinh năm 1990; 

Địa chỉ: khu phố L, phường P, thành phố T, tỉnh Phú Yên. 

4. Anh Dương Minh H, sinh năm 1993; 

Địa chỉ: 1/303 đường B, phường L, thành phố T, tỉnh Phú Yên. 

Tất cả người làm chứng đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/5/2023, Trương Minh L điều khiển xe 

môtô hiệu Yamaha Exciter biển số 78G1-249.27 đi đến khu cảng cá thuộc 

phường P, thành phố T để mua cá. Khi đi vào khu vực cảng cá, L phát hiện thấy 

có 01 xe môtô hiệu Future biển số 78C1-412.86 của anh Nguyễn Minh T dựng 

trên cầu cảng, cốp yên xe không đóng khoá, không có người trông coi nên L nảy 

sinh ý định dở cốp yên xe lấy trộm tài sản bên trong. L dùng tay dở cốp yên xe, 

bên trong có 01 ví da. L lục ví lấy số tiền 2.115.000đ, bỏ lại ví, còn tiền thì L cất 

ở túi quần sau rồi bỏ đi. Cùng vào thời gian này, tại khu vực trên có một số người 

dân thấy L có biểu hiện khả nghi nên đã theo dõi và chứng kiến mọi hành động 

của L. Khi L lên xe bỏ đi thì số người dân nêu trên đã đuổi theo bắt được L rồi 

giao cơ quan công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ số tiền 

2.115.000đ (gồm 04 tờ tiền mệnh giá 500.000đ; 01 tờ tiền mệnh giá 50.000đ; 02 

tờ mệnh giá 20.000đ, 02 tờ mệnh giá 10.000đ và 01 tờ tiền mệnh giá 5.000đ). 

Cáo trạng số 82/CT - VKSTH ngày 14/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Tuy Hòa đã truy tố bị cáo Trương Minh L về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

- Bị cáo trình bày diễn biến hành vi phạm tội như nội dung nêu trên; tỏ ra 

ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Đối với vật chứng bị 

thu giữ bị cáo có ý kiến trình bày: Chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 

78G1-249.27 do chị N tự bỏ tiền ra mua nên là tài sản riêng của chị N. Ngày 

22/5/2023, bị cáo hỏi mượn chị N 01 điện thoại di động hiệu Nokia 3310 và xe 

mô tô trên để đi chơi ở Tuy Hoà. Do bị cáo thấy cốp yên xe không khoá, không 
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có người trông coi nên mới nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Do đó, bị cáo đề 

nghị trả lại chiếc xe và điện thoại di động Nokia 3310 cho chị N; xin nhận lại điện 

thoại SamSung, còn các vật chứng khác thì đề nghị xử lý theo quy định pháp luật. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị N trình bày: Ngày 

29/4/2023, chị mua chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 78G1-249.27 từ 

cửa hàng xe máy H. Chiếc xe trên là tài sản riêng của chị, không liên quan gì đến 

bị cáo L, chị sử dụng hàng ngày để đi làm. Ngày 22/5/2023, bị cáo L hỏi mượn xe 

để đi chơi ở Tuy Hoà. Chị không biết sau đó bị cáo L sử dụng xe để đi trộm cắp 

tài sản. Nay chị xin nhận lại xe mô tô, giấy tờ xe và 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia 3310 bị thu giữ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa trình bày lời luận tội 

và đề nghị: Giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

nội dung cáo trạng, tuyên bố bị cáo Trương Minh L phạm tội Trộm cắp tài sản. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm h, s khoản 1, 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Long từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù; Về trách 

nhiệm dân sự: bị hại đã nhận lại đủ tài sản, không yêu cầu bồi thường gì thêm nên 

không xét. Về vật chứng vụ án: - Trả lại cho bị cáo 18.000đ, 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY J7; - Tịch thu tiêu huỷ các vật chứng không có 

giá trị sử dụng gồm: 01 hoá đơn mua bán hàng T; 01 tuốc nơ víc dài 19cm, cán 

nhựa màu vàng; 03 khẩu trang y tế màu xá, 01 cái kéo có kích thước (15,5x8) cm 

có cán nhựa màu đen, 01 đôi dép nhựa màu vàng, 01 áo khoác màu xanh, 01 mũ 

diềm màu đen, 01 đôi bao tay len xỏ ngón, sọc trắng đen, 01 ví da màu nâu có 

chữ TISDENY, 01 con dao gấp, lúc mở dài 13,5cm, lưỡi dài 6cm, rộng 1,2cm có 

01 lưỡi và 01 đầu nhọn, cán làm bằng nhựa, 01 ống kim loại màu đen, dài 

10,5cm. đường kính 1,5cm, có nắp vặn, bên trong nắp vặn có lưỡi dao có 02 lưỡi 

và 01 đầu nhọn, dài 6cm, rộng 1cm; - Trả lại cho chị Nguyễn Thị N 01 xe mô tô 

nhãn hiệu YAMAHA, loại xe EXCITER biển số 78G1-249.27, bên trong cốp xe 

mô tô có: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 78G1-249.27, 01 tờ giấy 

phô tô căn cước công dân Võ Bá D, 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 

3310. Về án phí: bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thu thập chứng cứ 

và các hoạt động tố tụng khác đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không có 

khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan và người tiến hành tố tụng nên 

không nhận xét gì thêm.  
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 [2] Về tội danh và khung hình phạt: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ 

sơ vụ án được thu thập hợp pháp, đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/5/2023, tại khu cảng cá thuộc phường P, 

thành phố T, tỉnh Phú Yên, Trương Minh L lén lút dở cốp yên xe môtô hiệu 

Future biển số 78C1-412.86 bên trong có 01 ví da, lục ví lấy số tiền 2.115.000đ 

của anh Nguyễn Minh T, đã phạm tội Trộm cắp tài sản theo quy định khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật hình sự.  

[3] Về tính chất, mức độ phạm tội: hành vi nêu trên của bị cáo Trương 

Minh L nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của người 

khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tài sản bị cáo chiếm đoạt có giá trị 

không lớn nên tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội không cao. 

 [4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có 

 [5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo; phạm tội gây thiệt hại không lớn, tài 

sản đã thu hồi trả lại cho bị hại và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, s khoản 

1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[6] Về đặc điểm nhân thân: Bị cáo L có nhân thân rất xấu, nhiều lần bị kết 

án tù về tội trộm cắp tài sản, nhưng không chịu sửa chữa, rèn luyện, làm ăn lương 

thiện mà tiếp tục có hành vi lén lút lấy trộm tài sản của người khác, thể hiện ý 

thức xem thường pháp luật.  

 [7] Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, đặc điểm nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định áp 

dụng hình phạt tù trong khung hình phạt để cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 

một thời gian; đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. 

 [8] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Nguyễn Minh T đã nhận lại đủ số 

tiền 2.115.000đ và không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xét. 

 [9] Về vật chứng vụ án: 

Ban đầu, bị cáo Long sử dụng xe mô tô YAMAHA EXCITER biển số 

78G1-249.27 đến khu cảng cá để mua cá, chứ không phải sử dụng xe để đi trộm 

cắp tài sản. Nhưng do phát hiện thấy có xe môtô của anh Nguyễn Minh T dựng 

trên cầu cảng, cốp yên xe không đóng khoá, không có người trông coi nên L mới 

nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Do đó, chiếc xe bị thu giữ không phải là phương 

tiện phạm tội, nên trả lại cho chị N và các giấy tờ bên trong cốp xe mô tô gồm: 01 

giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 78G1-249.27, 01 tờ giấy phô tô căn 

cước công dân Võ Bá D. Đồng thời trả lại cho chị N 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu NOKIA 3310 do không có liên quan đến tội phạm. 

- Trả lại cho bị cáo 18.000đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG 

GALAXY J7 do không liên quan đến tội phạm;  
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- Tịch thu tiêu huỷ các vật chứng bị thu giữ không có giá trị sử dụng gồm: 

01 hoá đơn mua bán hàng T; 01 tuốc nơ víc; 03 khẩu trang y tế màu xám; 01 cái 

kéo có cán nhựa màu đen; 01 đôi dép nhựa màu vàng; 01 áo khoác màu xanh; 01 

mũ diềm màu đen; 01 đôi bao tay len xỏ ngón, sọc trắng đen; 01 ví da màu nâu có 

chữ TISDENY; 01 con dao gấp, cán làm bằng nhựa; 01 ống kim loại màu đen; 

 [10] Về án phí: Bị cáo bị kết án phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Trương Minh L phạm tội Trộm cắp tài sản.  

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm h, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự. 

Xử phạt: Bị cáo Trương Minh Long: 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam ngày 22/5/2023. 

* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Nguyễn Minh T đã nhận lại đủ số tiền 

2.115.000đ và không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xét. 

 * Về xử lý vật chứng: căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

Tất cả các vật chứng của vụ án theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

23/8/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hoà và Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hoà được xử lý như sau: 

- Trả lại cho bị cáo Trương Minh L gồm: 

+ Số tiền 18.000đ (Mười tám nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền số 0002717     

ngày 28/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hoà. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY J7+, Imei (khe 1) 

352808093792950, Imei (khe 2) 352809093792958. 

- Trả lại cho chị Nguyễn Thị N gồm: 

+ 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại xe EXCITER biển số 78G1-

249.27, bên trong cốp xe mô tô có: (01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 

78G1-249.27, 01 tờ giấy phô tô căn cước công dân Võ Bá Dụ).  

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 3310, số se ri 1: 

357334089782850, số sê ri 2: 358572084212857. 

 - Tịch thu tiêu huỷ các vật chứng thu giữ không có giá trị sử dụng 

gồm:  

+ 01 hoá đơn mua bán cửa hàng T; 

+ 01 tuốc nơ víc dài 19cm, cán nhựa màu vàng;  

+ 03 khẩu trang y tế màu xám;  

+ 01 cái kéo có kích thước (15,5x8) cm có cán nhựa màu đen;  

+ 01 đôi dép nhựa màu vàng;  
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+ 01 áo khoác màu xanh;  

+ 01 mũ diềm màu đen;  

+ 01 đôi bao tay len xỏ ngón, sọc trắng đen; 

+ 01 ví da màu nâu có chữ TISDENY;  

+ 01 con dao gấp, lúc mở dài 13,5cm, lưỡi dai 6cm, rộng 1,2cm có 01 lưỡi 

và 01 đầu nhọn, cán làm bằng nhựa;  

+ 01 ống kim loại màu đen, dài 10,5cm. đường kính 1,5cm, có nắp vặn, bên 

trong nắp vặn có lưỡi dao có 02 lưỡi và 01 đầu nhọn, dài 6cm, rộng 1cm. 

* Về án phí: căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 của 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí tòa án; 

Bị cáo Trương Minh L phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị hại vắng mặt tại 

phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND TP. Tuy Hòa;   

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên;  

- Công an TP. Tuy Hòa;      

- Chi cục THADS TP. Tuy Hòa;         

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

                                      

       

  Lê Xuân Thu 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN                           CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Huỳnh Thị Minh Tuyết      Hà Trọng Khá                      Lê Xuân Thu 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                                      CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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